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MỤC TIÊU CỦA BÀI HỌC

학습의목표

• Kỹ năng: Cách nói khi mua sắm, cách nói so sánh;

• Từ vựng: Danh từ đơn vị (2), từ vựng liên quan đến mua đồ, 

từ vựng liên quan đến trạng thái của sự vật;

• Ngữ pháp: 보다, vĩ tố định từ dùng với tình từ -(으)ㄴ, vĩ tố

định từ thì hiện tại -는;

• Văn hóa: Mua sắm ở Hàn Quốc



1. TỪ VỰNG



TỪ VỰNG CƠ BẢN – 기본어휘

단위명사 (2)   Danh từ đơn vị (2)



TỪ VỰNG CƠ BẢN – 기본어휘

물건사기관련어휘 Từ vựng liên quan đến mua sắm



사물의상태관련어휘 Từ vựng liên quan đến trạng thái của sự vật



새단어

귤

기능

기분

노트북

누구나

다양하다

단어

디자인

만

빠르다

샤프

설악산

쇼핑몰

쉽게

슈퍼

신다

싱겁다

싸다



새단어

유향하다

제품

카드

튼튼하다

팔다

필요하다

한라산

할인점

핸드백



2. NGỮ PHÁP



NGỮ PHÁP CƠ BẢN – 기본문법

Ngữ pháp: 보다

• Là tiểu từ sử dụng khi so sánh người hay sự vật,

danh từ trước đó là tiêu chuẩn so sánh;

• Với ý nghĩa là “hơn”, tiểu từ này cũng được sử dụng

cùng với 더 và 덜 (덜 có nghĩa là kém).



NGỮ PHÁP CƠ BẢN – 기본문법

VD:

1) 이옷보다 저옷이더예뻐요.

2) 버스보다택시가빠릅니다.

3) 시장이백화점보다 쌉니다.

4) 비빔밥이불고기보다더맛있어요.



NGỮ PHÁP CƠ BẢN – 기본문법

VD:

5) 언니는동생보다더예뻐요.

6) 우리동생이저보다키가커요.

7) 축가가야구보다더재미있습니다.

8) 지하철이기차보다더많이사용해요.



NGỮ PHÁP CƠ BẢN – 기본문법

Ngữ pháp: -(으)ㄴ Vĩ tố định từ dùng với tính từ

• Gắn vào sau thân tính từ, bổ nghĩa cho danh từ đi

theo ngay sau đó, được dùng để biểu thị trạng thái

của người và sự vật;

• Nếu thân của tính từ kết thúc bằng phụ âm thì dùng

–은, kết thúc bằng nguyên âm thì dùng ㄴ, còn kết

thúc bằng ㄹ thì lược bỏ đi ㄹ và gắn ㄴ vào.



NGỮ PHÁP CƠ BẢN – 기본문법

VD:

1) 큰가방이 좋아요.

2) 저가게에좋은물건이많습니다.

3) 긴치마를사고싶어요.

4) 저는작은집에서삽니다.



NGỮ PHÁP CƠ BẢN – 기본문법

• 가방이크다  크다 +  가방  큰가방

• 집이작다  작다 + 집  작은집

• 치마가길다  길다 + 치마 긴치마

• 물건이좋다  좋다 +  물건 좋은물건



NGỮ PHÁP CƠ BẢN – 기본문법

Ngữ pháp: -는 Vĩ tố định từ thì hiện tại

• Gắn vào sau thân động từ, bổ nghĩa cho danh từ theo

ngay sau đó, được dùng để biểu thị sự kiện hay hành

động đó xảy ra ở thời điểm hiện tại;

• –는 cũng được sử dụng cho cả thân tính từ kết thúc

bằng 있다 hay 없다.



NGỮ PHÁP CƠ BẢN – 기본문법

VD:

1) 지금찾는장소가 어디예요?

2) 어머니가자주만드는음식을불고기입니다.

3) 멋있는옷을한벌사고싶어요.

4) 지금보는책이뭐예요?



NGỮ PHÁP CƠ BẢN – 기본문법

VD:

5) 지금좋아하는남자가있어요?

6) 여기가바로내가사는집이에요.

7) 친구들과자주놀러가는곳이있습니까?

8) 모르는단어가많아요.



3. LUYỆN TẬP



말하기

I. 알아봅시다
1. Hãy nói dạng so sánh theo mẫu.



말하기

I. 알아봅시다

2. Hãy nói theo mẫu dưới đây.



말하기

I. 알아봅시다

3. Những biểu hiện dưới đây được dùng khi nào? Hãy nối hai câu

với nhau để tạo đoạn hội thoại phù hợp.



말하기

II. 이야기해봅시다

1. Hãy luyện tập hội thoại theo mẫu.



말하기

II. 이야기해봅시다

1. Hãy luyện tập hội thoại theo mẫu.



말하기

II. 이야기해봅시다

1. Hãy luyện tập hội thoại theo mẫu.



말하기

II. 이야기해봅시다

2. Bạn đến một khu mua sắm của Hàn Quốc. Hãy đóng vai khách

và chủ cửa hàng để nói chuyện.



말하기

II. 이야기해봅시다

2. Bạn đến một khu mua sắm của Hàn Quốc. Hãy đóng vai khách

và chủ cửa hàng để nói chuyện.



말하기

III. 더알아봅시다

Hương đến cửa hàng để mua đồ điện tử. Hãy luyện tập hội thoại.



말하기

III. 더알아봅시다

Hương đến cửa hàng để mua đồ điện tử. Hãy luyện tập hội thoại.



듣기

I. 알아봅시다

1. Người này mua cái gì? Số lượng bao nhiêu? Hãy nối các

phương án đúng.



듣기

I. 알아봅시다

3. Hãy nghe và chọn phương án đúng.



듣기

II. 들어봅시다
1. Hãy nối với các bức tranh phù hợp.



듣기

II. 들어봅시다
2. Hãy nghe đoạn hội thoại dưới đây và trả lời câu hỏi.



듣기

III. 더알아봅시다

1. Hãy nghe và điền vào chỗ trống.



듣기

III. 더알아봅시다

1. Hãy nghe và điền vào chỗ trống.



듣기

III. 더알아봅시다

2. Hãy nghe đoạn hội thoại sau và chọn phương án đúng, sai. Nếu

đúng đánh dấu O, sai đánh dấu X.



읽기

I. 알아봅시다
1. Hãy xem các bức tranh dưới đây và nối với danh từ chỉ loại

phù hợp.



읽기

I. 알아봅시다

2. Hãy đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng, sai. Nếu đúng

đánh dấu O, sai đánh dấu X.



읽기

I. 알아봅시다

2. Hãy đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng, sai. Nếu đúng

đánh dấu O, sai đánh dấu X.



읽기

I. 알아봅시다

2. Hãy đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng, sai. Nếu đúng

đánh dấu O, sai đánh dấu X.



읽기

II. 읽어봅시다
Hãy đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi.



읽기

II. 읽어봅시다

1. Hãy đọc các câu sau. Nếu đúng với nội dung đoạn văn trên

đánh dấu O, sai đánh dấu X.



읽기

II. 읽어봅시다

2. Hãy viết vào bảng dưới đây xem những người ở trên đã mua gì

và lý do mua.



읽기

III. 더알아봅시다
Hãy đọc tờ quảng cáo sau và trả lời câu hỏi.



읽기

III. 더알아봅시다

1. Hãy đọc các câu sau. Nếu đúng với nội dung quảng cáo ở cửa

hàng bán máy ảnh trên thì đánh dấu O, sai đánh dấu X.



읽기

III. 더알아봅시다

2. Máy ảnh trong đoạn văn trên có đặc điểm gì? Hãy đánh dấu x

vào máy ảnh phù hợp với nội dung dưới đây.



쓰기

I. 알아봅시다
1.Hãy hoàn thành hội thoại theo mẫu.



쓰기

I. 알아봅시다
2. Hãy viết câu theo mẫu.



쓰기

II. 써봅시다

1. Hãy dịch các câu sau tiếng Hàn.



쓰기

II. 써봅시다

2. Bạn định bán hàng trên trang mạng mua bán đồ cũ. Hãy viết

theo mẫu dưới đây.



쓰기

II. 써봅시다

3. Bạn định bán hàng trên trang mạng mua bán đồ cũ. Hãy viết

theo nội dung sau đây.



쓰기

II. 써봅시다

3. Bạn định bán hàng trên trang mạng mua bán đồ cũ. Hãy viết

theo nội dung sau đây.



쓰기

III. 더알아봅시다

1. Bạn định dán tờ thông báo bán đồ cũ ở nơi những người Hàn

Quốc hay mua đồ tại Việt Nam. Trước hết hãy ghi những nội

dung định viết vào bảng sau.



쓰기

III. 더알아봅시다
2. Dựa vào bảng trên hãy viết tờ thông báo bán đồ cũ.



발음

1. Hãy lưu ý phần gạch chân và lắng nghe phần phát âm.



발음

2. Nghe các câu sau và đọc to theo.



발음

3. Hãy đọc to đoạn văn sau.



감사합니다


